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Bài 1: Luyện từ và câu trang 43 SGK Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng tạo 

Luyện từ và câu:  

Câu 1 trang 43 sgk Tiếng Việt lớp 3: Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp: 

 

a. Chỉ môn thể thao 

b. Chỉ dụng cụ thể thao 

c. Chỉ hoạt động thể thao. 

Trả lời: 

a. Chỉ môn thể thao b. Chỉ dụng cụ thể thao c. Chỉ hoạt động thể thao 
Cầu lông, cờ vua, bóng chuyền Vợt, quả bóng Đấu cờ, chuyền bóng, đánh cầu 

Câu 2 trang 43 sgk Tiếng Việt lớp 3: Đặt 1-2 câu nói về đặc điểm của một dụng cụ 
thể thao. 

M: Chiếc vợt cầu lông mới tinh. 

Trả lời: 

Quả bóng này rất đắt! 

Chiếc vợt này rất chắc.  
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Câu 3 trang 43 sgk Tiếng Việt lớp 3: Viết tiếp 3 – 4 câu để hoàn thành đoạn văn 
nói về lợi ích của việc luyện tập thể thao. 

 

Trả lời: 

          Luyện tập thể thao đem lại nhiều lợi ích. Nó là hoạt động cần thiết với mọi 
người. Tập thể theo giúp con người có sức khỏe dẻo dai hơn. Bên cạnh đó cũng giải 
tỏa căng thẳng và nâng cao tinh thần. Các bạn hãy chăm tập thể thao nhé! 

Vận dụng:  

Câu hỏi trang 43 sgk Tiếng Việt lớp 3: Em cần chuẩn bị những gì để có thể tham 
gia một cuộc thi đấu thể thao? 

 

Trả lời: 

Em cần chuẩn bị: giày, quần áo thể thao, rèn luyện sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng, 
kiến thức về môn thể thao để có thể tham gia một cuộc thi đấu thể thao. 


